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TÓM TẮT
Quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn tại cửa sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre được khảo sát ở
ba mặt cắt, theo thứ tự từ cửa biển về phía đập Ba Lai (bờ phải – giữa sông – bờ trái). Các đặc điểm
của quần xã về thành phần loài, mật độ, đa dạng sinh học, cấu trúc phân bố được nghiên cứu và
đánh giá. Kết quả cho thấy quần xã bao gồm 76 loài thuộc 3 ngành: Thân mềm (Mollusca), Chân
khớp (Arthropoda), và Giun đốt (Annelida). Trong quần xã có loài nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata)
có giá trị kinh tế cao, xuất hiện ở khu vực cửa sông Ba Lai, với mật độ đạt đến 3160 cá thể/m2 ở
bờ phải. Bờ giữa có mật độ trung bình quần xã khá cao khi so với bờ phải và bờ trái (2907± 4298,
1813± 2056, 1730± 1590 cá thể/m2 , tương ứng). Các chỉ số sinh học như số loài, chỉ số đa dạng
Shannon – Wiener, và chỉ số đồng đều Pielou's được sử dụng để đánh giá mức độ đa dạng sinh
học quần xã. Các chỉ số đa dạng đều chỉ ra bờ giữa có đa dạng sinh học cao nhất. Tuy nhiên, kết
quả phân tích thống kê cho thấy không có sự khác biệt ý nghĩa giữa mật độ và đa dạng sinh học
giữa lòng sông và ven bờ theo cả ba mặt cắt. Nguyên nhân có thể do đập Ba Lai đang bồi tụ phù
sa làm khu vực lòng sông đang dần tương đồng về điều kiện môi trường so với ven bờ. Cấu trúc
phân bố của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn trong nghiên cứu này có thể được
xem xét như phân bố đặc trưng của quần xã động vật đáy ở vùng cửa sông chịu tác động của đập
chắn. Quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn cho phản ứng nhanh với sự thay đổi môi
trường, vì thế nhóm sinh vật này có thể được sử dụng tốt để làm chỉ thị sinh học.
Từ khoá: đa dạng sinh học, động vật đáy cỡ lớn, sông Ba Lai, quan trắc sinh học, tác động của
đập chắn

GIỚI THIỆU
Hiện nay chất lượng môi trường của hệ thống sông
Mekong đang bị đe dọa do nhiều nguyên nhân khác
nhau từ ô nhiễm do tác động của con người đến thay
đổi dòng chảy do diễn thế tự nhiên hay xây dựng các
đập chắn và hồ chứa1,2. Điển hình là vùng cửa sông
Ba Lai đang bị phù sa bồi lắng, xáo trộn và có nguy cơ
tắc nghẽn ở đầu ra cửa biển3,4. Từ khi xây dựng đập
Ba Lai, quá trình bồi lắng diễn ra mạnh hơn và sông
có dấu hiệu dần bị xáo trộn, đặc biệt là bên trong đập
và vùng cửa sông5.
Quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn
(ĐVKXSĐCL) đóng vai trò quan trọng trong chu
trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh
thái nền đáy vì chúng tiêu thụ và góp phần vào quá
trình phân hủy các vật chất hữu cơ 6. Nghiên cứu cho
thấy nhóm ĐVKXSĐCL góp phần phân hủy tới 73%
các vật chất hữu cơ cỡ lớn như lá rụng và gỗ mục ven
sông7. Động vật đáy không xương sống cỡ lớn là mắt
xích thức ăn trung gian quan trọng trong hệ sinh thái
thủy vực. Chúng sử dụng các nhóm sinh vật nhỏ hơn
như tảo, vi khuẩn, động vật đáy không xương sống cỡ
trung bình làm thức ăn đồng thời chúng là con mồi

cho các nhóm sinh vật lớn hơn như cá, và nhóm động
vật có xương sống8. Ngoài ra, quần xã ĐVKXSĐCL
rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, cho
nên thường được sử dụng như đối tượng trong các
nghiên cứu về chỉ thị sinh học9. NguyễnXuânQuýnh
và cộng sự10 đã xây dựng hệ thống BMWPViet cũng
như khoá định loại đến họ các nhóm ĐVĐKXSCL ở
nước ngọt thường gặp, từ đây bắt đầu áp dụng động
vật đáy trong giám sát chất lượng môi trường thuỷ
vực nước ngọt ở Việt Nam. Sau đó, hệ thống điểm
BMWPViet liên tục được cập nhật và ứng dụng vào
đánh giá chất lượng môi trường nước. Tiếp theo,
nhiều nghiên cứu đã chứng minh khả năng ứng dụng
quần xã ĐVĐKXSCL trong quan trắc sinh học như:
ở sông Cầu11, hệ thống suối của Vườn quốc gia Bạch
Mã12,13, vườn quốc gia Núi Chúa 14, khu vực TP.
Đà Lạt, suối Đac Ta Dun và sông Đa Nhim 15, sông
Tiền và sông Vàm Cỏ Tây16, khu vực hạ lưu sông
Đồng Nai17. Từ đây, nhóm ĐVĐKXSCL là tiêu chí
quan trọng, bắt buộc trong quan trắc sinh học chất
lượngmôi trườngnước theoThông tư số 24/2017/TT-
BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về
kỹ thuật quan trắc môi trường18. Cho nên, hầu hết

Trích dẫn bài báo này: Thái T T, Yến N TM, Yến T T H, Lưu P T, Quảng N X. Cấu trúc phân bố của quần xã
động vật đáy không xương sống cỡ lớn tại cửa sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.;
4(SI):SI1-SI10.
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các chương trình quan trắc chất lượng môi trường
nước đều có áp dụng quần xã ĐVĐKXSCL. Trong
chương trình quan trắc nước và không khí tại TP.
Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long,
nhómĐVĐKXSCL được xem như thông số quan trắc
đặc trưng chỉ thị ô nhiễm của các loại môi trường 19.
Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đây chủ yếu tập
trung vào đặc tính chỉ thị của loài/nhóm loài, thay
đổi mật độ, và đa dạng để làm cơ sở trong việc giám
sát sinh học. Hiện nay, thay đổi trong cấu trúc phân
bố cũng là tiêu chí quan trọng trong xác định sự
thay đổi của sinh vật dưới tác động của biến đổi môi
trường20. Nghiên cứu của Martínez (2013) 21 thực
hiện trên quần xã ĐVĐKXSCL trong năm hồ chứa
(Artiba, Lekubaso, Lingorta, Regato, và Zollo) ở Tây
Ban Nha cho thấy cấu trúc phân bố và đặc điểm quần
xã có sự khác biệt trong và ngoài đập. Cụ thể, mật
độ, đa dạng sinh học và sinh khối trong đập cao hơn
ngoài đập. Mueller và cộng sự22 nghiên cứu các quần
xã ĐVĐKXSCL trong và ngoài đập trên ba sông lớn
Lbe, Main Rhine, và Danube (Đức). Kết quả cho thấy
cấu trúc phân bố quần xã bị chia làm hai nhóm trong
và ngoài đập. Điều đó cho thấy, cấu trúc phân bố của
quần xã ĐVĐKXSCL có thể phản ánh được sự chia
cắt sinh thái do tác động của đập chắn.
Ở Việt Nam, cấu trúc phân bố của quần xã
ĐVĐKXSCL ở các dòng sông có đập chắn vẫn chưa
được quan tâm nghiên cứu, cho nên chúng tôi thực
hiện nghiên cứu cấu trúc phân bố theo mặt cắt của
quần xã ĐVĐKXSCL tại sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre với
mục đích cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm và
cấu trúc phân bố quần xã ĐVĐKXSCL ở sông có đập
chắn (sông Ba Lai).

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Khu vực và thời gian nghiên cứu
Quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn được
khảo sát vào tháng ba năm 2016 (ứng với mùa khô ở
miền Nam Việt Nam) tại khu vực ngoài đập Ba Lai.
Vị trí khảo sát của ba mặt cắt ngang sông được ký
hiệu từ B1 đến B3, theo thứ tự từ cửa biển về phía
đập Ba Lai. Nhìn từ hướng cửa biển, tại vị trí cửa sông
(B1), nghiên cứu thumẫu tại bờ phải (B1.1), giữa sông
(B1.2), và bờ trái (B1.3). Tương tự, B2.1 và B3.1 thuộc
bờ phải, B2.2 và B3.2 thuộc giữa dòng, và B2.3 và B3.3
ở về phía bờ trái (Hình 1).

Phương pháp thu và bảo quản mẫu động
vật đáy tại hiện trường
MẫuĐVĐKXSCL được thu bằng gầu Ponar (diện tích
thu 0,025 m2), tại mỗi địa điểm thu bốn gầu định
lượng. Trầm tích được thu bằng gầu cho vào rây (mắt

lưới 1 mm) để loại bỏ bùn đất, mẫu vật sau đó được
lưu giữ trong lọ nhựa (có dán nhãn) và bảo quản bằng
dung dịch formaldehyde 10%. Mẫu khảo sát được
chuyển đến phòng thí nghiệm của Phòng Công nghệ
và Quản lý Môi trường, Viện Sinh học nhiệt đới để
định danh.

Phương pháp xử lý và định danh tại phòng
thí nghiệm
Trong phòng thí nghiệm tiến hành rửa sạch bùn trong
mẫu, tách mẫu bằng rây (kích thước 1 mm), rửa nhẹ
cho rửa trôi lớp bùn còn sót lại. Sau đó sử dụng kẹp
gắp từng cá thể ĐVĐKXSCL trong mẫu ra đĩa petri.
Các mẫu ĐVĐKXSCL được nhặt ra sau đó được định
danh bằng kính lúp có độ phóng đại 7,5 – 45 lần để xác
định tên khoa học theo hệ thống danh pháp quốc tế.
Định danh và phân loại ĐVĐKXSCL tới loài, giống
hoặc họ theo các khoá phân loại của các tác giả trong
nước như: Đặng Ngọc Thanh và cộng sự (1980) 23,
Nguyễn Xuân Quýnh và cộng sự (2001; 2004) 24,25

và các tác giả nước ngoài như: Springsteen và cộng
sự (1986)26, Hayward và cộng sự (1995) 27, Abbott
(1983)28.

Phương pháp phân tích số liệu
Đặcđiểmcủa quần xãĐVĐKXSCLvềmật độđược xử
lý bằng phần mềmMicrosoft Excel 2019, số liệu được
thể hiện dưới dạng giá trị trung bình± độ lệch chuẩn.
Các chỉ số như số loài ( ), chỉ số đa dạng Shannon –
Wiener (H’), và chỉ số đồng đều Pielou’s (J’) được sử
dụng để đánh giá mức độ đa dạng sinh học quần xã.
Công thức tính toán các chỉ số đa dạng như sau:
Chỉ số Shannon – Wiener (H’):

H ′ =−∑s
i=1

ni

n
log2

ni

n

Trong đó:
ni là số lượng của các cá thể của loài thứ i trong mẫu
lấy từ một quần xã
n là số lượng của các cá thể trongmẫu lấy từmột quần
xã
Chỉ số đồng đều Pielou’s (J’):

J′ =
H ′

log2 S

Trong đó:
H’ là chỉ số đa dạng sinh học Shannon – Wiener
S: tổng số loài trong mẫu thu
Kiểm tra sự khác biệt thống kê các đặc điểm của quần
xã ĐVĐKXSCL (mật độ, đa dạng) giữa các vị trí và
mặt cắt bằng phân tích Bootstrap (lặp lại 1000 lần)29.
Khoảng tin cậy 95% trong Bootstrap được sử dụng
làm chuẩn trong so sánh đơn biến. Phân tích được
thực hiện bằng phần mềm R-Studio.
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Hình 1: Bản đồ khảo sát và thu mẫu động vật đáy không xương sống cỡ lớn tại cửa Ba Lai, tỉnh Bến Tre

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Cấu trúc thành phần quần xã
Quần xãĐVĐKXSCL vùng ngoài đập Ba Lai bao gồm
76 loài thuộc 49 họ, 24 bộ, sáu lớp (Bivalvia, Gas-
tropoda, Malacostraca, Maxillopoda, Oligochaeta, và
Polychaeta), và ba ngành: Thân mềm (Mollusca),
Chân khớp (Arthropoda), và Giun đốt (Annelida).
Ngành Thân mềm chiếm ưu thế cao trong quần xã
(57,78% tổng số cá thể), sau đó là ngành Chân khớp
(37,83%), ngành Giun đốt chiếm tỷ lệ thấp với 4,39%.
LớpHaimảnh vỏ (Bivalvia) của ngànhThânmềm, ưu
thế hơn lớp Chân bụng (Gastropoda) với tỷ lệ tương
ứng đạt 41,60% và 16,18% tổng số cá thể (Bảng 1).
Điều này do loài nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) xuất
hiện với mật độ cao ở vùng cửa sông Ba Lai (B1), cụ
thề ở bờ phải (B1.1), mật độ nghêu là 3160 cá thể/m2,
giữa dòng (B1.2, 470 cá thể/m2), và bờ trái (B1.3,
2700 cá thể/m2). Cửa sông Ba Lai đang bị bồi lắng
mạnh 3–5, hình thành vùng bồi tụ khá rộng lớn, nhất
là hai bên bờ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc
hình thành các bãi nghêu, mang lại lợi ích kinh tế khá
cao cho địa phương.

Mật độ và đa dạng sinh học
Theo vị trí khảo sát, mặt cắt B1 có mật độ trung bình
cao vượt trội khi so với B2 và B3 (5093,33±2441,67;

343,33±390,04; 1013,33±758,57 cá thể/m2, tương
ứng). B1 vẫn làmặt cắt có số loài (S) cao nhất (20±11)
khi so với 2 mặt cắt còn lại (B2: 7,67±3,05, B3:
7,33±4,61). Tuy nhiên, mặt cắt B2 có chỉ số J’ và H’
cao nhất (0,79±0,24; 2,16±0,38, tương ứng). Chỉ số
J’ và H’ gần bằng nhau ở B1 và B3 (Hình 2 A1-D1).
Kết quả phân tích Bootstrap cho thấy mật độ và chỉ
số S ở B1 khác biệt có ý nghĩa với B2 và B3, trong khi
giữa B2 và B3 khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
Chỉ số J’ và H’ ở B2 khác biệt có ý nghĩa với B1 và B3
nhưng giữa B1 và B3 khác biệt không có ý nghĩa thống
kê (Bảng 2). Phân bố theo mặt cắt, điểm giữa có mật
độ trung bình khá cao (1813,33± 2055,83 cá thể/m2)
so với bờ phải (2906,67 ± 4297,58 cá thể/m2) và bờ
trái (1730 ± 1590,31 cá thể/m2). Các chỉ số đa dạng
đều chỉ ra điểm giữa có đa dạng sinh học cao nhất
(Hình 2 A2-D2). Tuy nhiên, kết quả phân tích Boot-
strap lại cho thấy không có sự khác biệt thống kê giữa
mật độ và đa dạng sinh học giữa ba mặt cắt (Bảng 2).
Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ trung bình quần
xã ĐVĐKXSCL vùng cửa sông Ba Lai khá cao, từ
343,33±390,04 đến 5093,33±2441,67 cá thể/m2. Mật
độ này cao hơn một số nghiên cứu ở sông Hậu, sông
Tiền30, Sông Nhuệ - Sông Đáy31. Kết quả nghiên
cứu này có mật độ quần xã ĐVĐKXSCL tương đồng
với nghiên cứu khác tại rừng ngập mặn Cà Mau32.
Tuy nhiên, mật độ quần xã ĐVĐKXSCL tại rạch Cái
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Bảng 1: Mật độ (cá thể/m2) và tỷ lệ (%) các ngành, lớp, và bộ của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn
ngoài đập Ba Lai

Cấu trúc quần
xã

Mật độ Tỷ lệ Cấu trúc quần
xã

Mật độ Tỷ lệ

Annelida 8500 4,39 Mollusca 111800 57,78

Oligochaeta 1800 0,93 Bivalvia 80500 41,60

Haplotaxida 1800 0,93 Adapedonta 100 0,05

Polychaeta 6700 3,46 Arcida 300 0,16

Phyllodocida 4300 2,22 Cardiida 13400 6,93

Sablelida 300 0,16 Mytilida 1000 0,52

Scolecida 900 0,47 Mytiloida 100 0,05

Spionida 700 0,36 Nuculanida 200 0,10

Terebellida 500 0,26 Ostreida 100 0,05

Arthropoda 73200 37,83 Venerida 65300 33,75

Malacostraca 72900 37,67 Gastropoda 31300 16,18

Amphipoda 2800 1,45 Caenogastropoda 17100 8,84

Decapoda 69900 36,12 Cephalaspida 200 0,10

Mysida 200 0,10 Heterobranchia 100 0,05

Maxillopoda 300 0,16 Littorinimorpha 11400 5,89

Sessilida 300 0,16 Neogastropoda 800 0,41

Vetigastropa 1700 0,88

Tổng 193500 100,00

Bảng 2: Kết quả so sánh các đặc điểm quần xã quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn bằng phân tích
Bootstrap

Đặc điểm Kq. Bootstrap theo vị trí Kq. Bootstrap theo mặt cắt

Mật độ B1>B2 (2969:7516, 95%CI B1- B2); B1>B3
(2070:6450, 95%CI B1- B3); B2~B3 (-1536:40,
95%CI B2- B3)

B. phải~B. giữa (-5000:2706; 95%CI B. phải - B.
giữa); B. phải~B. trái (-2103:2460; 95%CI B. phải
- B. trái); B. giữa ~ B. trái (-2443:6130; 95%CI B.
giữa - B. trái)

B1>B2 (3,32:24,68; 95%CI B1- B2); B1>B3
(2,66:25,66,;95%CI B1- B3); B2~B3 (-4,33:5,67;
95%CI B2- B3)

B. phải~B. giữa (-23,33:5,33; 95%CI B. phải - B.
giữa); B. phải~B. trái (-5,67:7,67; 95%CI B. phải
- B. trái); B. giữa ~ B. trái (-2,67:19,35; 95%CI B.
giữa - B. trái)

J’ B1<B2 (-1,38:-0,18; 95%CI B1- B2); B1~B3 (-
0,58:1,24; 95%CI B1- B3); B2>B3 (0,23:1,83;
95%CI B2- B3)

B. phải~B. giữa (-0,57:0,11; 95%CI B. phải - B.
giữa); B. phải~B. trái (-0,64:0,08; 95%CI B. phải
- B. trái); B. giữa ~ B. trái (-0,46:0,41; 95%CI B.
giữa - B. trái)

H’ B1<B2 (-0,67:-0,22; 95%CI B1- B2); B1~B3 (-
0,23:0,13; 95%CI B1- B3); B2>B3 (0,12:0,67;
95%CI B2- B3)

B. phải~B. giữa (-1,62:0,31; 95%CI B. phải - B.
giữa); B. phải~B. trái (-1,50:0,65; 95%CI B. phải
- B. trái); B. giữa ~ B. trái (-0,56:1,01; 95%CI B.
giữa - B. trái)
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Hình 2: Đặc điểm quần xã quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn. A1-D1 đặc điểm theo vị trí, A2-D2 đặc
điểm theo bờ

Sao, AnGiang33, rạch TầmBót, AnGiang34, đầmThị
Nại, Bình Định35 và cửa sông Schelde (giữa Bỉ và Hà
Lan)36 cao hơn so với mật độ quần xã ĐVĐKXSCL
tại cửa sông Ba Lai (Bảng 3).
Khu vực vùng mặn phía ngoài đập Ba Lai có sự
đa dạng về số loài ở mức cao, chỉ thấp hơn so với
nghiên cứu của Ngô Xuân Quảng và cộng sự ở sông
Mekong30 và Nguyễn An Khang và Phạm Thị Kim
Hồng ở đầm Thị Nại, Bình Định 35 (Bảng 4). Tuy
nhiên, chỉ số đa dạng Shannon – Weiner của quần
xã ĐVĐKXSCL ở cửa sông Ba Lai chỉ ghi nhận ở
mức khá, chỉ cao hơn rạch Cái Sao, An Giang33, rạch

Sang Trắng, Cần Thơ37 và sông Majidun, Nigeria 38

(Bảng 5). Nhìn chung quần xã ĐVĐKXSCL ở cửa
sông Ba Lai có mức độ đa dạng sinh học khá cao.

Đặcđiểmphânbốcủaquầnxãđộngvậtđáy
không xương sống cỡ lớn ở cửa sông có đập
chắn
Khi nghiên cứu năm con sông vùng Elbe,
Rhine/Main, và Danube có đập chắn, Mueller
và cộng sự 22 đã chỉ ra rằng sự đa dạng của nhóm
ĐVĐKXSCL ở thượng nguồn chỉ bằng 50% hạ nguồn
đập. Ngoài việc ngăn cản trầm tích hạt, đập còn
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Bảng 3: Mật độ của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn ở cửa sông Ba Lai vàmột số các khu vực khác

Địa điểm Mật độ (cá thể/m2) Tài liệu tham khảo

Cửa sông Ba Lai 343 – 5093 Nghiên cứu này

Cái Sao, An Giang 110 – 7340 33

Tầm Bót, An Giang 450 – 26200 34

ĐầmThị Nại, Bình Định 7479 35

Sông Tiền, sông Hậu 202 – 3353 30

Rừng ngập mặn Cà Mau 1070 – 5350 32

Sông Nhuệ - Sông Đáy 35 – 128 31

Cửa sông Schelde (giữa Bỉ và Hà Lan) 21000 – 2.16x105 36

Bảng 4: Đa dạng về số loài của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn ở cửa sông Ba Lai vàmột số khu
vực khác

Khu vực Thành phần Tài liệu tham
khảo

Cửa sông Ba Lai 76 loài thuộc 49 họ, 24 bộ, 6 lớp, và 3 ngành: Thânmềm, Chân khớp, và Giun
đốt

Nghiên cứu này

Hệ thống kênh
chính ở TP. Hồ Chí
Minh

29 họ thuộc các ngành: Chân khớp, Thân mềm, Giun dẹp, Giun đốt và phân
lớp đỉa

39

Sông Mekong 109 loài thuộc các ngành: Thân mềm, Chân khớp và Giun đốt 30

Đầm Thị Nại, Bình
Định

157 loài thuộc các ngành: Thânmềm, Chân khớp, Giun đốt, Da gai và Sá sùng 35

Rạch Sang Trắng,
CầnThơ

28 loài thuộc các ngành: Thân mềm, Chân khớp, Giun đốt 37

Subansiri, Ấn Độ 34 loài thuộc các ngành: Chân khớp vàThân mềm 40

Hinuma, Nhật Bản 23 loài thuộc các ngành: Thân mềm, Giun đốt và Chân khớp 41

Sông Hida, Nhật
Bản

94 loài 42

Bảng 5: Chỉ số đa dạng Shannon –Weiner của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn ở cửa sông Ba Lai
vàmột số hệ sinh thái khác

Địa điểm Chỉ số đa dạng H’ Tài liệu tham khảo

Cửa sông Ba Lai 1,17 – 2,16 Nghiên cứu này

Sông Mekong 1,4 – 3,2 30

Rạch Cái Sao, An Giang 0,53 – 2,02 33

Rạch Sang Trắng, CầnThơ 0,035 – 1,71 37

Sông Majidun, Nigeria 0,87 – 0,97 38

Pondicherry, Ấn Độ 1,80 – 2,83 43

Zhanjiang, Trung Quốc 2,06 – 2,36 44

Hồ chứa Đập Włocławek (sông Vistula, miền trung
Ba Lan)

4,55 45
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ngăn không cho các vật chất hữu cơ cỡ lớn đi xuống
vùng hạ nguồn. Ở sông Santilla River, Georgia, gỗ
trôi là nơi ở của 4% loài động vật không xương sống
nhưng các loài này chiếm đến 60% tổng sinh khối
động vật không xương sống vùng hạ nguồn46. Rõ
ràng, việc giữ lại các vật chất hữu cơ lớn đã làm mất
đi môi trường sống và thức ăn của rất nhiều loài
sinh vật ở vùng hạ nguồn. Đa dạng sinh học quần
xã ĐVĐKXSCL vùng dưới đập chỉ bằng phân nữa
so với vùng trên đập. Hơn nữa, mật độ và đa dạng
nhóm Ephemeroptera, Plecoptera, và Trichoptera
(các nhóm chỉ thị cho môi trường ổn định) rất thấp
(gần như bằng 0); ngược lại nhóm Diptera (chỉ thị
cho môi trường xáo trộn) có mật độ cao ở vùng dưới
đập47. Các loài thânmềm cũng bị ảnh hưởng bởi đập
chắn. Nghiên cứu ở vùng vịnh Mobile, Alabama, Mỹ
cho thấy 38/42 nhóm thân mềm đã bị tuyệt chủng
do việc xây dựng các đập thủy lợi 48. Trước khi xây
đập, khu vực Cumberland, Kentucky, Mỹ ghi nhận
khoảng 25 loài thân mềm bản địa; tuy nhiên, hiện
nay chỉ còn bốn loài do tác động của đập chắn 48.
Các nghiên cứu cho thấy cấu trúc thànhphần loài,mật
độ, và đa dạng của quần xã ĐVĐKXSCL bị tác động
bởi đập chắn. Nghiên cứu của Trần Thành Thái và
cộng sự20 phát hiện cấu trúc phân bố quần xã tuyến
trùng (thuộc nhóm động vật đáy không xương sống
cỡ trung bình) ở sông Ba Lai bị tách thành hai phần
rõ rệt (trong và ngoài đập), với đặc điểm quần xã khác
nhau hoàn toàn. Kết quá nghiên cứu phần nào cho
thấy phân bố của nhóm động vật đáy nói chung và
ĐVĐKXSCL nói riêng chịu tác động trong điều kiện
có đập chắn trên sông.
Hiện nay vùng cửa sông Ba Lai đang bị bồi lắp phù
sa rất mạnh3,4, là một trong những nguyên nhân làm
cho đập Ba Lai giảm lưu lượng dòng chảy. Sự bồi
lắng làm hình thành các cồn cát giữa dòng sông, làm
thay đổi cấu trúc lòng chảo như các dòng sông bình
thường. Do quy luật tự nhiên bị phá vỡ nên tính chất
môi trường trên mỗi mặt cắt tại vị trí hai bờ và giữa
dòng đang dần tương đồng. Hiện tượng tương đồng
trong đặc điểm quần xã ĐVĐKXSCL giữa hai bờ và
giữa dòng trong nghiên cứu này là minh chứng cho
nhận định trên. Nhóm động vật đáy rất nhạy cảm
với bất kỳ thay đổi nào về điều kiện môi trường cho
nên nghiên cứu đề xuất sử dụng nhóm sinh vật này
trong các nghiên cứu về chỉ thị sinh học và giám sát
sinh học chất lượngmôi trường. Bên cạnh quan sát và
đo lường các đặc điểm truyền thống như thay đổi đặc
điểm quần xã, mật độ, đa dạng sinh học thì cấu trúc
phân bố nên được xem xét. Ngoài ra, với tốc độ bồi
lắng như hiện nay, rất có thể cửa sông Ba Lai sẽ biến

mất như cửa Bassac. Tác động của diễn thế sinh thái
hồ cạn cần phải cân nhắc trong bối cảnh phát triển
kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

KẾT LUẬN
Quần xãĐVĐKXSCL vùng cửa sông Ba Lai cómật độ
cao nhưng đa dạng sinh học ở mức khá. Loài nghêu
Bến Tre (Meretrix lyrata) phát triển mạnh vùng bãi
bồi cửa sông, đây là nguồn tài nguyên quý nên cần
có biện pháp khai thác và bảo vệ. Cấu trúc phân bố
của quần xã ĐVĐKXSCL khá đặc biệt, cụ thể không
có sự khác biệt về đặc điểm quần xã ở hai bờ và giữa
dòng sông. Điều này có thể do đập Ba Lai đang bồi tụ
phù sa làm thay đổi cấu trúc lòng chảo như các dòng
sông bình thường, từ đó hai bờ và giữa dòng đang dần
tương đồng về điều kiện môi trường. Cấu trúc phân
bố của quần xã ĐVĐKXSCL trong nghiên cứu này có
thể được xem xét như phân bố đặc trưng của quần xã
động vật đáy ở vùng sông chịu tác động của đập chắn.
Rõ ràng, quần xãĐVĐKXSCLđã phản ứng nhanh với
sự thay đổi môi trường, từ đây nhóm sinh vật này khá
lý tưởng để dùng trong chỉ thị sinh học.
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ABSTRACT
Macrofauna communities in Ba Lai estuary, Ben Tre province were investigated in three transects
from the river mouth to the dam construction, in the order from the right, middle to the left bank.
The community characteristics such as the composition, density, biodiversity, and the distribution
pattern were recorded and analyzed. The results showed that the macrofauna communities in the
marine section part of Ba Lai river consisted of 76 species belonging to 3 phyla: Mollusca, Arthro-
poda, and Annelida. In this study, it was notable that a high economic value of Ben Tre Clam (Mere-
trix lyrata) presented in the Ba Lai estuary with a density of 3160 ind /m2 on the right bank. The
highest density was recorded in the mid transect of the river, followed by the right and the left
(2907 ± 4298, 1813 ± 2056; 1730 ± 1590 ind /m2 , respectively). The biodiversity of macrofauna
communities was measured by the species richness, Shannon – Wiener index, and Pielou's even-
ness. Diversity indices illustrated that the middle bank had the highest biodiversity. However, the
statistical analysis results showed that the density and biodiversity indices in these transects were
not significantly different. The main reason might be due to Ba Lai dam impact, which has been
accreting alluvial, causing these locations gradually being similar in the environmental conditions.
The distribution pattern of benthic macrofauna communities in this study should be considered as
a typical distribution of benthos in rivers affected by dams. Macrofauna communities which gave
rapid responses to environmental changes should be used as a bioindicator.
Key words: Ba Lai river, biodiversities, biomonitoring, dam effects, macrofauna
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